
STT MSSV Họ tên NTNS Phái Mã ngành Lớp CC Ngoại ngữ

1 20125020 LÊ QUỐC ANH 28/10/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

2 20125022 VÕ HUY DÂNG 22/05/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

3 20125028 NGUYỄN NHẬT HÀO 14/05/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

4 20125030 LÊ MINH HOÀNG 13/12/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

5 20125044 BÙI TRỌNG NHÂN 02/04/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

6 20125047 PHAN HUỲNH TẤN PHÁT 23/12/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

7 20125049 NGUYỄN XUÂN QUANG 01/10/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

8 20125051 TRẦN NGUYỄN ĐĂNG TÂM 11/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

9 20125053 TRẦN TÔ BĂNG TRINH 18/09/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

10 20125055 TRƯƠNG NHẬT ÁNH 22/12/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

11 20125061 NGUYỄN HÀ NGỌC LINH 30/04/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

12 20125070 LÊ VÕ ĐỨC ANH 21/02/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

13 20125071 BÙI LÊ GIA CÁT 23/04/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

14 20125074 DƯƠNG HOÀNG HUY 20/03/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

15 20125075 HÀ GIA KHANG 10/06/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

16 20125076 NGUYỄN MINH QUÂN 17/09/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

17 20125077 TRƯƠNG ĐỨC THẮNG 30/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

18 20125086 HỒ TRỌNG BẢO 11/04/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

19 20125087 HUỲNH BÁ ĐÔNG CÁT 02/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

20 20125088 LÊ QUỐC CƯỜNG 09/01/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

21 20125089 QUANG THẾ CƯỜNG 24/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2 IELTS 7.5

22 20125091 ĐẶNG TRƯỜNG DUY 05/05/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

23 20125092 LÊ VINH HIỂN 08/09/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

24 20125093 NGUYỄN NỮ DUY HOÀI 23/11/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

25 20125094 TRẦN ĐÀO BẢO HUÂN 16/04/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

26 20125096 PHAN VĨNH KHANG 22/12/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

27 20125097 LÊ GIA KHÁNH 27/11/2000 Nữ 7480101_TT 20CTT2

28 20125098 PHẠM ĐÌNH KHÔI 21/03/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

29 20125099 HOÀNG THỊ MINH KHUÊ 03/09/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

30 20125100 HÀ THIÊN LỘC 13/01/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

31 20125104 MẠCH VĨNH PHÁT 04/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 20CTT2



32 20125105 PHẠM TẤN PHÁT 26/08/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

33 20125107 HỒ VĂN QUÂN 18/10/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

34 20125108 ĐÀO NHẬT QUANG 25/06/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

35 20125109 TRƯƠNG KIẾN QUỐC 24/11/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

36 20125110 LÊ PHẠM NHẬT QUỲNH 12/10/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2

37 20125112 NGUYỄN HỒ TRƯỜNG SƠN 01/12/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

38 20125113 NGUYỄN QUANG TÂN 12/06/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

39 20125114 NGUYỄN NGỌC THẠCH 31/10/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

40 20125115 PHẠM QUỐC THIỆU 12/08/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

41 20125116 LƯU LỄ THUẬN 02/03/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

42 20125119 NGUYỄN MINH TRÍ 12/04/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

43 20125121 PHẠM THANH TÚ 31/07/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

44 20125122 NGÔ MINH TUẤN 18/04/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

45 20125123 HOÀNG THANH TÙNG 28/01/2002 Nam 7480101_TT 20CTT2

46 20125125 TRƯƠNG THÚY TƯỜNG VY 23/01/2002 Nữ 7480101_TT 20CTT2


